
TRƯỜNG THPT HƯỚNG PHÙNG 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT 

NĂM HỌC 2022-2023 

Phụ lục 7 

 

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN 
 

 
TT 

 
SBD 

 
Họ và tên 

 
Nữ 

 
Ngày sinh 

 
Dân tộc 

 
Nơi 

sinh 

 
Học sinh trường 

Điểm 

XT 

Ghi chú 
(diện tuyển thẳng, 

ưu tiên) 

1 19169 Hoàng Thị Quỳnh Trang X 19/10/2007 Kinh Hải Lăng, Quảng Trị Trường PTDT BT THCS Hướng 

Phùng 

17.8 Học sinh đoạt giải 

Khuyến khích trở 

lên trong Kỳ thi 

học sinh giỏi văn 

hóa lớp 9 THCS 

cấp tỉnh của tỉnh 

Quảng Trị 

2 19016 Hồ Thị Danh X 15/07/2007 Bru-Vân Kiều Hướng Hóa, Quảng Trị Trường PTDTNT Hướng Hóa 16.7 
 

3 19032 Hồ Văn Duẩn  
30/08/2007 Bru-Vân Kiều Hướng Hóa, Quảng Trị Trường PTDTNT Hướng Hóa 16.65 

 

4 19002 Hồ Thị Dương Ngọc Anh X 24/11/2007 Bru-Vân Kiều Hướng Hóa, Quảng Trị Trường PTDTNT Hướng Hóa 16.6 
 

5 19158 Hồ Thị Thiệp X 25/01/2007 Bru-Vân Kiều Hướng Hóa, Quảng Trị Trường PTDTNT Hướng Hóa 16.45 
 

6 19123 Hồ Thị Nhung X 25/01/2007 Bru-Vân Kiều Hướng Hóa, Quảng Trị Trường PTDTNT Hướng Hóa 16.43 
 

7 19013 Hồ Thị Cúc X 04/11/2007 Bru-Vân Kiều Hướng Hóa, Quảng Trị Trường PTDTNT Hướng Hóa 16.4 
 

8 19030 Hồ Thị Thanh Dự X 25/01/2007 Bru-Vân Kiều Hướng Hóa, Quảng Trị Trường PTDTNT Hướng Hóa 16.1 Học sinh trường 

phổ thông dân tộc 

nội trú 

9 19124 Hồ Thị Hoài Nhung X 24/12/2007 Bru-Vân Kiều Hướng Hóa, Quảng Trị Trường PTDTNT Hướng Hóa 15.75 Học sinh trường 

phổ thông dân tộc 

nội trú 

10 19091 Hồ Văn Lực  
22/04/2007 Bru-Vân Kiều Hướng Hóa, Quảng Trị Trường PTDTNT Hướng Hóa 15.65 Học sinh trường 

phổ thông dân tộc 

nội trú 

11 19014 Hồ Thị Đài X 20/04/2007 Bru-Vân Kiều Hướng Hóa, Quảng Trị Trường PTDTNT Hướng Hóa 15.43 
 



12 19047 Hồ Văn Hăm  
23/04/2007 Bru-Vân Kiều Hướng Hóa, Quảng Trị Trường PTDTNT Hướng Hóa 15.35 Học sinh trường 

phổ thông dân tộc 

nội trú 

13 19061 Hồ Thị Hoài X 16/07/2007 Bru-Vân Kiều Hướng Hóa, Quảng Trị Trường PTDTNT Hướng Hóa 15.3 Học sinh trường 

phổ thông dân tộc 

nội trú 

14 19152 Hồ Văn Sức  
14/09/2007 Bru-Vân Kiều Hướng Hóa, Quảng Trị Trường PTDTNT Hướng Hóa 14.9 

 

15 19060 Hồ Văn Hoa  
19/09/2007 Bru-Vân Kiều Hướng Hóa, Quảng Trị Trường PTDTNT Hướng Hóa 14.23 Học sinh trường 

phổ thông dân tộc 

nội trú 

16 19146 Hồ Văn Quốc  
02/09/2007 Bru-Vân Kiều Hướng Hóa, Quảng Trị Trường PTDTNT Hướng Hóa 13.88 Học sinh trường 

phổ thông dân tộc 

nội trú 

17 19050 Hồ Văn Hậu  
25/04/2007 Bru-Vân Kiều Hướng Hóa, Quảng Trị Trường PTDTNT Hướng Hóa 13.5 Học sinh trường 

phổ thông dân tộc 

nội trú 

18 19005 Thái Thị Ngọc Ánh X 11/06/2007 Kinh Vĩnh Linh, Quảng Trị Trường PTDT BT THCS Hướng 

Phùng 
49.35 

 

19 19004 Trần Thị Quỳnh Anh X 10/01/2007 Kinh Hải Lăng, Quảng Trị Trường PTDT BT THCS Hướng 

Phùng 
45.7 

 

20 19019 Văn Thành Đạt  
23/03/2007 Kinh Thị xã Quảng Trị, Quảng Trị Trường PTDT BT THCS Hướng 

Phùng 
42.18 

 

21 19155 Hoàng Tiến Thắng  
15/08/2007 Kinh Hướng Hoá, Quảng Trị Trường PTDT BT THCS Hướng 

Phùng 
41.88 

 

22 19115 Lê Thị Thanh Nhàn X 17/10/2007 Kinh Hướng Hoá, Quảng Trị Trường PTDT BT THCS Hướng 

Phùng 
40.38 

 

23 19082 Lê Hữu Anh Kiệt  
20/08/2007 Kinh Vĩnh Linh, Quảng Trị Trường PTDT BT THCS Hướng 

Phùng 
40.15 

 

24 19007 Lê Kim Bảo  
13/11/2007 Kinh Hải Lăng, Quảng Trị Trường PTDT BT THCS Hướng 

Phùng 
39.33 

 

25 19003 Huỳnh Hoàng Anh  
19/11/2007 Kinh Đức Linh, Bình Thuận Trường PTDT BT THCS Hướng 

Phùng 
38.38 

 

26 19168 Nguyễn Thị Thùy Trâm X 12/01/2007 Kinh Hướng Hóa, Quảng Trị Trường PTDT BT THCS Hướng 

Phùng 
38.35 

 

27 19189 Hoàng Thị Hà Vy X 15/02/2007 Kinh TP Đông Hà, Quảng Trị Trường PTDT BT THCS Hướng 

Phùng 
37.33 

 

28 19079 Nguyễn Thế Khánh  
13/09/2007 Kinh Cam Lộ, Quảng Trị Trường PTDT BT THCS Hướng 

Phùng 
37.08 

 



29 19139 Hoàng Đức Phước  
07/03/2007 Kinh Hướng Hoá, Quảng Trị Trường PTDT BT THCS Hướng 

Phùng 
37.03 

 

30 19064 Hồ Văn Hoàng  
25/02/2007 Kinh Hướng Hoá, Quảng Trị Trường PTDT BT THCS Hướng 

Phùng 
36.43 

 

31 19197 Nguyễn Thị Như Ý X 03/08/2007 Kinh Hướng Hoá, Quảng Trị Trường PTDT BT THCS Hướng 

Phùng 
35.6 

 

32 19008 Nguyễn Trần Ngọc Bảo  
20/08/2007 Kinh Cam Lộ, Quảng Trị Trường PTDT BT THCS Hướng 

Phùng 
35.4 

 

33 19056 Hồ Thị Khánh Hiền X 25/05/2007 Kinh Hải Lăng, Quảng Trị Trường PTDT BT THCS Hướng 

Phùng 
35.18 

 

34 19076 Lê Hoàng Huy  
20/07/2007 Kinh Hướng Hoá, Quảng Trị Trường PTDT BT THCS Hướng 

Phùng 
34.68 

 

35 19077 Hồ Thị Huyn X 07/11/2007 Bru-Vân Kiều Đa Krông - Quảng Trị Trường TH&THCS Hướng Linh 34.55 
 

36 19134 Hồ Văn Phúc  
28/12/2007 Bru-Vân Kiều Hướng Hóa - Quảng Trị Trường THCS Hướng Tân 34.53 

 

37 19122 Nguyễn Thị Quỳnh Như X 06/04/2007 Kinh Vĩnh Linh, Quảng Trị Trường PTDT BT THCS Hướng 

Phùng 
34.3 

 

38 19081 Trần Đăng Khoa  
15/03/2007 Bru-Vân Kiều Hướng Hóa - Quảng Trị Trường PT DTBT TH&THCS 

Hướng Sơn 
34.03 

 

39 19151 Văn Đức Trường Sơn  
07/04/2007 Kinh Thị xã Quảng Trị, Quảng Trị Trường PTDT BT THCS Hướng 

Phùng 
34.03 

 

40 19127 Nguyễn Thị Kim Oanh X 17/04/2007 Kinh Hướng Hoá, Quảng Trị Trường PTDT BT THCS Hướng 

Phùng 
34.03 

 

41 19171 Nguyễn Thị Thanh Trúc X 05/07/2007 Kinh Vĩnh Linh, Quảng Trị Trường PTDT BT THCS Hướng 

Phùng 
33.98 

 

42 19153 Hồ Thị Tảo X 08/01/2007 Bru-Vân Kiều Hướng Hóa, Quảng Trị Trường PTDT BT THCS Hướng 

Phùng 
33.7 

 

43 19167 Cao Nữ Bảo Trâm X 03/05/2007 Kinh Hướng Hóa, Quảng Trị Trường PTDT BT THCS Hướng 

Phùng 
33.6 

 

44 19089 Nguyễn Trí Long  
29/05/2007 Kinh Lệ Thủy, Quảng Bình Trường PTDT BT THCS Hướng 

Phùng 
32.45 

 

45 19136 Nguyễn Bá Phúc  
29/09/2007 Kinh Hướng Hoá, Quảng Trị Trường PTDT BT THCS Hướng 

Phùng 
32.28 

 

46 19075 Hồ Văn Huy  
04/03/2007 Bru-Vân Kiều Hướng Hóa - Quảng Trị Trường PT DTBT TH&THCS 

Hướng Sơn 
32.15 

 

47 19182 Ngô Quang Vinh  
23/10/2007 Kinh Hướng Hóa, Quảng Trị Trường PTDT BT THCS Hướng 

Phùng 
31.65 

 

48 19147 Hồ Thị Quyền X 04/09/2006 Bru-Vân Kiều Hướng Hoá, Quảng Trị Trường PTDT BT THCS Hướng 

Phùng 
31.63 

 

49 19117 Vũ Nguyễn Yến Nhi X 25/06/2007 Kinh TP Thủ Dầu Một, 

Bình Dương 

Trường PTDT BT THCS Hướng 

Phùng 
31.55 

 



50 19058 Hồ Văn Hiếu  
29/08/2007 Bru-Vân Kiều Hướng Hóa - Quảng Trị Trường TH&THCS Hướng Việt 30.25 

 

51 19062 Hồ Thị Hoan X 09/07/2007 Bru-Vân Kiều Hướng Hóa - Quảng Trị Trường TH&THCS Hướng Linh 29.78 
 

52 19181 Hồ Thị Vinh X 13/09/2007 Bru-Vân Kiều Hướng Hóa - Quảng Trị Trường TH&THCS Hướng Linh 29.3 
 

53 19070 Hồ Thị Huê X 10/09/2007 Bru-Vân Kiều Hướng Hóa - Quảng Trị Trường PT DTBT TH&THCS 

Hướng Sơn 
29.23 

 

54 19126 Hồ Văn Niêm  
26/11/2006 Bru-Vân Kiều Hướng Hoá, Quảng Trị Trường PTDT BT THCS Hướng 

Phùng 
29.03 

 

55 19037 Võ Đức Duy  
18/06/2007 Kinh TP Đông Hà, Quảng Trị Trường PTDT BT THCS Hướng 

Phùng 
28.95 

 

56 19074 Hồ Duy Hữu  
10/11/2007 Bru-Vân Kiều Hướng Hóa - Quảng Trị Trường PT DTBT TH&THCS 

Hướng Sơn 
28.9 

 

57 19054 Hồ Thị Hiền X 06/12/2007 Bru-Vân Kiều Hướng Hóa - Quảng Trị Trường TH&THCS Hướng Việt 28.7 
 

58 19194 Hồ Thị Xuyên X 15/01/2007 Bru-Vân Kiều Hướng Hóa - Quảng Trị Trường THCS Hướng Tân 28.68 
 

59 19174 Hoàng Văn Anh Tuấn  
05/02/2007 Kinh Hướng Hoá, Quảng Trị Trường PTDT BT THCS Hướng 

Phùng 
28.4 

 

60 19195 Hồ Thị Như Ý X 30/03/2007 Bru-Vân Kiều Hướng Hóa - Quảng Trị Trường THCS Hướng Tân 28.15 
 

61 19072 Hồ Văn Hưng  
08/07/2007 Bru-Vân Kiều Hướng Hóa - Quảng Trị Trường TH&THCS Hướng Linh 28.08 

 

62 19063 Hồ Văn Hoàn  
02/05/2007 Bru-Vân Kiều Hướng Hóa - Quảng Trị Trường PT DTBT TH&THCS 

Hướng Sơn 
27.75 

 

63 19129 Nguyễn Đình Minh Phi  
04/10/2007 Kinh Hướng Hoá, Quảng Trị Trường PTDT BT THCS Hướng 

Phùng 
27.7 

 

64 19065 Hồ Văn Hoàng  
13/04/2007 Bru-Vân Kiều Hướng Hóa - Quảng Trị Trường PT DTBT TH&THCS 

Hướng Sơn 
27.48 

 

65 19020 Hồ Thị Diêm X 25/11/2007 Bru-Vân Kiều Hướng Hóa, Quảng Trị Trường PTDT BT THCS Hướng 

Phùng 
27.4 

 

66 19190 Hồ Thị Xa X 20/06/2007 Bru-Vân Kiều Hướng Hoá, Quảng Trị Trường PTDT BT THCS Hướng 

Phùng 
27.2 

 

67 19067 Hồ Đình Hợi  
05/06/2007 Bru-Vân Kiều Hướng Hóa - Quảng Trị Trường PT DTBT TH&THCS 

Hướng Sơn 
27.03 

 

68 19001 Hồ Thị An X 29/03/2007 Bru-Vân Kiều Hướng Hóa - Quảng Trị Trường TH&THCS Hướng Linh 27.03 
 

69 19196 Hồ Thị Như Ý X 18/08/2007 Bru-Vân Kiều Hướng Hóa - Quảng Trị Trường TH&THCS Hướng Linh 27.03 
 

70 19175 Hồ Thị Cẩm Tuyền X 02/03/2007 Bru-Vân Kiều Hướng Hóa, Quảng Trị Trường PTDT BT THCS Hướng 

Phùng 
26.85 

 

71 19057 Hồ Chấn Hiệp  
24/11/2007 Bru-Vân Kiều Hướng Hoá, Quảng Trị Trường PTDT BT THCS Hướng 

Phùng 
26.78 

 



72 19017 Hồ Thị Đảo X 07/05/2007 Bru-Vân Kiều Hướng Hóa, Quảng Trị Trường PTDT BT THCS Hướng 

Phùng 
26.78 

 

73 19066 Hồ Thị Hỏi X 10/05/2007 Bru-Vân Kiều Hướng Hoá, Quảng Trị Trường PTDT BT THCS Hướng 

Phùng 
26.5 

 

74 19069 Hồ Văn Hồng  
02/02/2007 Bru-Vân Kiều Hướng Hóa - Quảng Trị Trường TH&THCS Hướng Việt 26.15 

 

75 19029 Phan Thị Thanh Doanh X 29/09/2007 Kinh Thị xã Quảng Trị, Quảng Trị Trường PTDT BT THCS Hướng 

Phùng 
25.85 

 

76 19186 Hồ Minh Vừng  
11/08/2007 Bru-Vân Kiều Hướng Hoá, Quảng Trị Trường PTDT BT THCS Hướng 

Phùng 
25.6 

 

77 19192 Hồ Chuân Xơn  
24/07/2007 Bru-Vân Kiều Hướng Hóa, Quảng Trị Trường PTDT BT THCS Hướng 

Phùng 
25.58 

 

78 19184 Hồ Thị Vũ X 22/02/2007 Bru-Vân Kiều Hướng Hoá, Quảng Trị Trường PTDT BT THCS Hướng 

Phùng 
25.5 

 

79 19191 Hồ Văn Xoa  
07/04/2006 Bru-Vân Kiều Hướng Hoá, Quảng Trị Trường PTDT BT THCS Hướng 

Phùng 
24.98 

 

80 19036 Hồ Thị Đường X 13/12/2007 Bru-Vân Kiều Hướng Hóa - Quảng Trị Trường TH&THCS Hướng Linh 24.98 
 

81 19187 Hồ Văn Vừng  
02/10/2007 Bru-Vân Kiều Hướng Hoá, Quảng Trị Trường PTDT BT THCS Hướng 

Phùng 
24.93 

 

82 19173 Hồ Anh Tuấn  
01/09/2007 Kinh Triệu Phong, Quảng Trị Trường PTDT BT THCS Hướng 

Phùng 
24.85 

 

83 19053 Hồ Thị Hiền X 03/07/2007 Bru-Vân Kiều Hướng Hoá, Quảng Trị Trường PTDT BT THCS Hướng 

Phùng 
24.83 

 

84 19038 Hồ Thị Ngọc Duyên X 21/09/2007 Bru-Vân Kiều Hướng Hóa - Quảng Trị Trường TH&THCS Hướng Linh 24.5 
 

85 19039 Hồ Mạnh Em  
26/08/2007 Bru-Vân Kiều Hướng Hóa - Quảng Trị Trường PT DTBT TH&THCS 

Hướng Sơn 
23.9 

 

86 19125 Hồ Thị Nhương X 30/01/2007 Bru-Vân Kiều Hướng Hoá, Quảng Trị Trường PTDT BT THCS Hướng 

Phùng 
23.6 

 

87 19045 Hồ Thị Nguyệt Hài X 27/01/2006 Bru-Vân Kiều Hướng Hoá, Quảng Trị Trường PTDT BT THCS Hướng 

Phùng 
23.6 

 

88 19071 Hồ Hùng  
20/11/2007 Bru-Vân Kiều Hướng Hóa, Quảng Trị Trường PTDT BT THCS Hướng 

Phùng 
23.33 

 

89 19185 Hồ Văn Vũ  
02/09/2007 Bru-Vân Kiều Hướng Hóa - Quảng Trị Trường TH&THCS Hướng Việt 23.18 

 

90 19133 Hồ Thanh Phúc  03/03/2007 Bru-Vân Kiều Hướng Hóa - Quảng Trị Trường PT DTBT TH&THCS 

Hướng Sơn 
23  

91 19040 Hồ Thị Kim Giang X 28/02/2007 Bru-Vân Kiều Hướng Hóa - Quảng Trị Trường PT DTBT TH&THCS 

Hướng Sơn 
22.78 

 

92 19183 Hồ Văn Vờ  
18/06/2007 Bru-Vân Kiều Hướng Hóa - Quảng Trị Trường THCS Hướng Tân 22.63 

 

93 19080 Hồ Văn Khi  
10/10/2007 Bru-Vân Kiều Hướng Hóa - Quảng Trị Trường TH&THCS Hướng Linh 22.58 

 



94 19043 Hồ Văn Hà  15/06/2007 Bru-Vân Kiều Hướng Hóa - Quảng Trị Trường TH&THCS Hướng Việt 21.4  

95 19049 Hồ Văn Hào  09/10/2006 Bru-Vân Kiều Hướng Hóa, Quảng Trị Trường PTDT BT THCS Hướng 

Phùng 
21.33  

96 19046 Hồ Văn Hải  14/03/2007 Bru-Vân Kiều Hướng Hóa, Quảng Trị Trường PTDT BT THCS Hướng 

Phùng 
20.6  

97 19055 Hồ Thị Hiền X 22/03/2007 Bru-Vân Kiều Hướng Hoá, Quảng Trị Trường PTDT BT THCS Hướng 

Phùng 
19.23  

Danh sách này gồm có 97 học sinh 

Quảng Trị, ngày 1 tháng 7 năm 2022 

LÃNH ĐẠO SỞ GDĐT 

 

 

 
PHÒNG QLCL-CNTT 

 
 

Hướng Hóa, ngày 15 tháng 6 năm 2022 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 
 

 

 

 

 

 

Mai Huy Phương Hồ Công Ngọc Nguyễn Hữu Thịnh 
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